 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	HTX Nông nghiệp Thọ An
Đại diện:
Hoàng Văn Thưởng

	
Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội 
ĐT:0985.551.082
	Chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại quả: bưởi Diễn, chuối tây, chuối tiêu hồng, táo... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	3
	Công ty cổ phần Dịch vụ Vườn Phương Đình
Đại diện: 
Lê Quý Quốc
	
Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT:0911.126.588



	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại rau quả tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.


	4
	Hợp tác xã nông nghiệp xã Hiệp Thuận
Đại diện: 
Đỗ Hoành Trung 
	
Xã Hiệp Thuận,
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT:0984.329.957

	Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả bưởi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần kinh doanh thuốc thú y Amavet
Đại diện: 
Nguyễn Văn Bách

	Lô CN 06-8, Khu công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0243.6762.933

	Được thành lập vào năm 2007, công ty là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và kinh doanh thuốc thú y, heo giống Đài Loan. Đối với lĩnh vực thuốc thú y, công ty hiện nay đang nhập khẩu và phân phối cho 05 nhà cung cấp lớn đó là: SAMU – Hàn Quốc, DUTCHFARM – Hà Lan, INNOTECH – Canada, BETTERPHARMA – Thái Lan, FORMOSA – Đài Loan và một số nhà cung cấp khác như: Deasung – Hàn Quốc, Sili – Italia…

	2
	Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Pharmahead Việt Nam 
Đại diện:
Nguyễn Văn Doanh
	
Ô18 - liền kề 8 - KĐT Văn Khê - phường La Khê - quận Hà Đông - Hà Nội
ĐT:024.6325.9102


    
	Được thành lập từ năm 2010, công ty CP Đầu tư và phát triển Pharmahead Việt Nam chuyên nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc sản phẩm thú y chất lượng cao như: thuốc kháng sinh, thuốc bổ trợ, vắc-xin dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và các dụng cụ thú y phục vụ trong chăn nuôi. Với phương châm hoạt động: "  An toàn cho thực phẩm, khỏe mạnh cho con người, xanh sạch cho môi trường”, Pharmahead Việt Nam luôn mong muốn trở thành đối tác tin cậy của các đại lý thuốc thú y trên toàn quốc và cũng là nơi gắn bó, hợp tác lâu dài của các công ty trên toàn thế giới.

	3
	Công ty cổ phần Dược thú y Ánh Sao
Đại diện:
Phạm Văn Trúc
	
Lô DM 5-4 đất làng nghề Vạn Phúc - phường Vạn Phúc - quận Hà Đông - Hà Nội
ĐT:034.9622.067
       024.6686.7068 

	Công ty CP Dược thú y Ánh Sao là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thú y thủy sản. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2014, hiện nay, công ty CP Dược thú y Ánh Sao đã khẳng định được thương hiệu của mình và trở thành một trong những công ty sản xuất - kinh doanh thuốc thú y uy tín hàng đầu tại Việt Nam. 



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nông nghiệp và dịch vụ Đan Thê
Đại diện: Trương Quốc Toán 

	

Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0987.541.945


	Chuyên cung cấp dưa chuột đặc sản và các loại rau an toàn sản xuất theo thời vụ cho khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ trồng rau
Đại diện:
Nguyễn Văn Thông
	
Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0964.126.668


	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn theo VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ kinh doanh
Đại diện:
Nguyễn Thị Tuyền
	

Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0967.298.356
    
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau quả an toàn theo VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận. 

	4
	Hộ kinh doanh
Đại diện:
Nguyễn Thị Dung
	
Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0975.726.039

    
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau quả an toàn theo VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.














NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Phạm Văn Dũng
	Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT:0367.816.5924
	Chuyên cung cấp cá rô phi thương phẩm cho khu vực Ba Vì và một số vùng lân cận.

	2
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Nguyễn Đình Quý
	Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT:0368.509.3979
	Chuyên bán và nuôi tôm càng xanh, các loại cá truyền thống phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hồng
	
Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT:0367.356.1044
	Chuyên cung cấp các loại cá truyền thống cho khu vực Ba Vì và một số vùng lân cận.

	4
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Phùng Bá Công
	
Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0973.400.754
	Chuyên cung cấp các loại cá truyền thống cho khu vực Ba Vì và một số vùng lân cận. 



















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất Tiến Hân
Đại diện:
Vũ Văn Tiến
	
Xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên,  Hà Nội 
ĐT:0912.647.870
	Kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ khác nhau như cửa, cầu thang... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Công ty TNHH Gốm sứ Minh Lâm
Đại diện:
Nguyễn Thị Bạch Diệp
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT:033.3310.666
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Công ty TNHH Kinh đô gốm sứ
Đại diện:
Nguyễn Thanh Tùng
	
Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT:0989.337.638
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Công ty TNHH Gốm sứ Ngọc Huyền
Đại diện:
Phạm Đức Lợi
	
Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT:0942.363.688

	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



 











NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Tổ hợp tác xã sản xuất rau an toàn thôn Nà Hán
Đại diện: 
Dương Thị Oai
	

[bookmark: _GoBack]Thôn Nà Hán, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
ĐT:032.852.5399
	Chuyên cung cấp các loại rau theo thời vụ. Tổ hợp tác đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

	2
	
Cửa hàng rau an toàn HTX Thịnh Phương
Đại diện: 
Nguyễn Xuân Thịnh
	
Ki ốt R7, đường Nguyễn Tri Phương, chợ Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
ĐT:038.697.8038
	HTX chuyên cung cấp các loại rau theo thời vụ, đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

	3
	Tổ hợp tác rau an toàn thôn Bắc Đông 2
Đại Diện: 
Thi Văn Huấn 
	

Thôn Bắc Đông 2, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
ĐT:035.210.0595



	Chuyên cung cấp các loại rau theo thời vụ. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 

	4
	Công ty CP Đầu tư và xây dựng CMT Việt Nam
Đại Diện: 
Lưu Thúy Châm
	
Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
ĐT:0986.899.525

    
	Chuyên sản xuất quả na. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 







